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Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp Campuchia?

A. Cao Bằng.
B. Điện Biên.

C. Tây Ninh.
D. Quảng Trị.
Câu 2: Loại đất có diện tích lớn nhất trong đai nhiệt đới gió mùa chân núi là

A. đất mặn.
B. đất mùn núi cao.

C. đất feralit.
D. đất cát.
Câu 3: Cho bảng số liệu:

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG CỦA HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH

(Đơn vị: oC)

	Tháng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Hà Nội
	16,4
	17,0
	20,2
	23,7
	27,3
	28,8
	28,9
	28,2
	27,2
	24,6
	21,4
	18,2

	TP. Hồ Chí Minh MinhMinh
	25,8
	26,7
	27,9
	28,9
	28,3
	27,5
	27,1
	27,1
	26,8
	26,7
	26,4
	25,7


           (Nguồn: SGK Địa lí 12 nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)
Nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt ở thành phố Hồ Chí Minh lần lượt là

A. 27 oC và 3,2 oC.
B. 26,5 oC và 3 oC.

C. 27 oC và 4,5 oC.
D. 26,5 oC và 3 oC.
Câu 4: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết các ngọn núi nào sau đây của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ cao trên 2000m?

A. Ngọc Krinh, Chứa Chan, Lang Bian.



B. Vọng Phu, Kon Ka Kinh, Chư Yang Sin.

C. Kon Ka Kinh, Chư Yang Sin, Ngọc Linh.



D. Chư Yang Sin, Lang Bian, Ngọc Linh.
Câu 5: Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho vùng đồng bằng sông Cửu Long bị ngập lụt là

A. Mưa lớn kết hợp với triều cường.

B. Địa hình có nhiều vùng trũng giữ nước.

C. Nước do mưa lớn trên thượng nguồn dồn nước xuống nhanh.

D. Có nhiều đầm, phá làm chậm việc thoát nước sông ra biển.
Câu 6: Vùng nào sau đây ở nước ta chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của xâm nhập măn?

A. Đồng bằng sông Cửu Long.
B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.
D. Đồng bằng ven biển miền Trung.
Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết mỏ khoáng sản nào sau đây không phải là mỏ than đá?

A. Chợ Đồn.
B. Vàng Danh.


C. Lạc Thủy.
D. Quỳnh Nhai.
Câu 8: Nguyên nhân chính gây ra ngập lụt ở Đồng bằng sông Hồng là

A. triều cường.
B. lũ nguồn.

C. mưa lũ.
D. nước biển dâng.
Câu 9: Diện tích rừng của nước ta hiện nay chủ yếu là

A. rừng nghèo.
B. rừng đặc dụng.

C. rừng giàu.
D. rừng mới phục hồi.
Câu 10: Nhận định đúng nhất về tài nguyên rừng của nước ta hiện nay là

A. Tài nguyên rừng đang bị suy giảm về số lượng nhưng chất lượng rừng đã được phục hồi.

B. Chất lượng rừng đã được phục hồi nhưng diện tích rừng còn đang giảm sút.

C. Tài nguyên rừng của nước ta đã được phục hồi cả về số lượng lẫn chất lượng.

D. Mặc dù tổng diện tích rừng đang dần tăng lên nhưng tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái vì chất lượng rừng chưa thể phục hồi.
Câu 11: Đâu là biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụng?

A. Có kế hoạch, biện pháp bảo vệ nuôi dưỡng rừng hiện có.

B. Đảm bảo duy trì phát triển diện tích và chất lượng rừng.

C. Trồng rừng trên đất trống, đồi  núi trọc.

D. Bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh học ở các vườn quốc gia.
Câu 12: Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH RỪNG CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1983 - 2017

(Đơn vị: triệu ha)
	Năm
	Tổng diện tích rừng
	Trong đó

	
	
	Rừng tự nhiên
	Rừng trồng

	1983
	7,2
	6,8
	0,4

	2017
	14,4
	10,2
	4,2


(Nguồn: www.gso.gov.vn)

Nhận xét nào sau đây là đúng với tình hình diện tích rừng nước ta giai đoạn 1983 - 2017?

A. Tổng diện tích rừng giảm.
B. Diện tích rừng trồng luôn lớn hơn rừng tự nhiên.

C. Diện tích rừng trồng tăng.
D. Tổng diện tích rừng trồng tăng gấp 3 lần.
Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết các cao nguyên nào sau đây là của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ?

A. Kon Tum, Đắk Lắk, Mộc Châu, Lâm Viên, Pleiku, Di Linh.

B. Đắk Lắk, Mơ Nông, Di Linh, Tà Phình, Kon Tum, Pleiku.

C. Pleiku, Kon Tum, Đắk Lắk, Mơ Nông, Di Linh, Lâm Viên.

D. Mơ Nông, Pleiku, Sín Chải, Kon Tum, Lâm Viên, Đắk Lắk.
Câu 14: Để đảm bảo vai trò của rừng đối với việc bảo vệ môi trường, chúng ta phải nâng độ che phủ rừng cả nước lên khoảng


A. 35 - 40%.
B. 45 - 50%.


C. 40 - 45%.
D. 30 - 35%.

Câu 15: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 - 7, ở miền núi phía Bắc nước ta có sơn nguyên nào sau đây?

A. Đồng Văn.
B. Sín Chải.

C. Mộc Châu.
D. Sơn La.
Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, hãy cho biết vườn quốc gia Mũi Cà Mau thuộc kiểu thảm thực vật nào sau đây?

A. Rừng ôn đới núi cao.
B. Rừng trên núi đá vôi.

C. Rừng thưa.
D. Rừng ngập mặn.
Câu 17: Khu vực có động đất xảy ra mạnh nhất ở nước ta là

A. Tây Bắc.
B. Nam Bộ.

C. Nam Trung Bộ.
D. Đông Bắc.
Câu 18: Giải pháp quan trọng nhất đối với vấn đề sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp ở vùng đồng bằng là

A. chuyển đổi cơ cấu cây trồng và gia súc.
B. đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ.

C. khai hoang mở rộng diện tích.
D. phát triển các cây đặc sản có giá trị kinh tế cao.
Câu 19: Giải pháp chống xói mòn trên đất dốc ở vùng đồi núi là

A. áp dụng tổng thể các biện pháp thuỷ lợi, trồng cây theo băng.

B. phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình.

C. đẩy mạnh việc trồng cây lương thực.

D. đẩy mạnh mô hình kinh tế trang trại.
Câu 20: Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm hoạt động của bão ở Việt Nam ?

A. Trung bình mỗi năm có 3 đến 4 cơn bão đổ bộ vào vùng biển nước ta.

B. 70% số cơn bão trong mùa tập trung vào các tháng VIII, IX, X.

C. Mùa bão chậm dần từ Nam ra Bắc.

D. Mùa bão bắt đầu từ tháng VI và kết thúc vào tháng XI, nửa đầu tháng XII.
Câu 21: Hậu quả lớn nhất của hạn hán là

A. mạch nước ngầm bị hạ thấp.
B. phá hủy cảnh quan.

C. thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt.
D. cháy rừng.
Câu 22: Theo cách chia hiện nay, số lượng các miền địa lí tự nhiên của nước ta là


A. 4 miền.                         B. 2 miền.
C. 3 miền.


D. 5 miền.
Câu 23: Cho bảng số liệu:

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA NĂM 2015

(Đơn vị: nghìn ha)

	Loại đất
	Diện tích

	Đất sản xuất nông nghiệp
	10 231,7

	Đất lâm nghiệp
	15 845,2

	Đất nuôi trồng thủy sản
	707,9

	Đất làm muối
	17,9

	Đất nông nghiệp khác
	20,2

	Tổng
	26 822,9


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

Theo bảng số liệu trên, để thể hiện cơ cấu diện tích đất nông nghiệp của nước ta năm 2015, dạng biểu đồ thích hợp nhất là

A. đường.                           B. cột.
C. miền.


D. tròn.
Câu 24: Sự phân hóa của địa hình giữa vùng biển và vùng thềm lục địa, vùng đồng bằng ven biển và vùng đồi núi là biểu hiện của sự phân hóa


A. Bắc - Nam.
B. Đông - Tây.

C. thổ nhưỡng.
D. sinh vật.
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Câu 25: Cho biểu đồ về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm ở Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh:
Qua biểu đồ trên, nhận xét nào sau đây không chính xác?


A. Cân bằng ẩm của Huế cao hơn thành phố Hồ Chí Minh và thấp hơn cân bằng ẩm Hà Nội.


B. Tổng lượng bốc hơi của Huế với Hà Nội cao hơn lượng bốc hơi của TP Hồ Chí Minh.


C. Lượng mưa của Huế cao hơn tổng lượng bốc hơi của Huế với TP Hồ Chí Minh.


D. Cân bằng ẩm của Hà Nội cao hơn cân bằng ẩm của TP Hồ Chí Minh và thấp hơn Huế.

Câu 26: Vấn đề quan trọng nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước hiện nay ở nước ta là

A. lượng nước phân bố không đều giữa các mùa và các vùng.

B. ngập lụt trong mùa mưa và ô nhiễm môi trường.

C. ô nhiễm môi trường nước và lượng nước phân bố không đều theo thời gian.

D. thiếu nước trong mùa khô và ô nhiễm môi trường.
Câu 27: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết trạm khí tượng nào sau đây có biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ nhất?

A. Đà Nẵng.
B. Nha Trang.

C. Lạng Sơn.
D. Cà Mau.
Câu 28: Sự phân hoá khí hậu theo độ cao đã tạo khả năng cho vùng nào ở nước ta trồng được nhiều loại cây từ nhiệt đới, cận nhiệt đới và ôn đới?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
B. Bắc Trung Bộ.


C. Đông Nam Bộ.
D. Đồng bằng Bắc Bộ.
Câu 29: Sự phân hóa thiên nhiên giữa 2 vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc chủ yếu do

A. thảm thực vật.
B. tác động của gió mùa với hướng của các dãy núi.

C. độ cao địa hình.
D. ảnh hưởng của Biển Đông.
Câu 30: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết đỉnh núi nào sau đây có độ cao lớn nhất ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

A. Kiều Liêu Ti.
B. Tây Côn Lĩnh

C. Pu Tha Ca.
D. Mẫu Sơn.
Câu 31: Đặc trưng khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc là

A. cận xích đạo gió mùa.
B. nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh.

C. cận nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh.
D. ôn đới.
Câu 32: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào là ranh giới giữa miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ với miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

A. Hoàng Liên Sơn.
B. Bạch Mã.

C. Hoành Sơn.
D. Trường Sơn Bắc.
Câu 33: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết tháng nào sau đây ở trạm khí tượng Đồng Hới có lượng mưa lớn nhất?

A. Tháng IX.
B. Tháng XI.

C. Tháng XII.
D. Tháng X.
Câu 34: Nét đặc trưng nổi bật nhất của lớp phủ thổ nhưỡng - sinh vật ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là

A. số lượng, thành phần loài phong phú.

B. có đầy đủ hệ thống các đai cao, trong đó đai rừng ôn đới trên núi từ 2600m trở lên chỉ có ở miền này.

C. phân hoá đa dạng.

D. có nhiều loài sinh vật đặc hữu bậc nhất nước ta.
Câu 35: Biện pháp phòng tránh bão có hiệu quả nhất hiện nay là

A. có các biện pháp phòng tránh hợp lí khi bão đang hoạt động.

B. huy động sức dân phòng tránh bão.

C. củng cố đê chắn sóng vùng ven biển.

D. tăng cường các thiết bị nhằm dự báo chính xác về quá trình hình thành và hướng di chuyển của bão.
Câu 36: Lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ở miền Bắc không nhiều như ở miền Nam là do

A. được sự điều tiết hợp lí của các hồ nước.
B. nguồn nước ngầm phong phú.

C. mạng lưới sông ngòi dày đặc.
D. có hiện tượng mưa phùn vào cuối mùa đông.
Câu 37: Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cần Giờ thuộc

A. Kiên Giang.
B. Đà Nẵng.

C. thành phố Hồ Chí Minh.
D. tỉnh Cà Mau.
Câu 38: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết phần lớn diện tích đất mặn ở nước ta tập trung ở vùng nào sau đây?


A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Đông Nam Bộ.


C. Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 39: Điểm nào sau đây không đúng với thiên nhiên vùng biển và thềm lục địa nước ta?

A. Thềm lục địa phía Bắc và phía Nam có đáy nông, mở rộng.

B. Đường bờ biển Nam Trung Bộ bằng phẳng.

C. Thềm lục địa ở miền Trung thu hẹp, tiếp giáp vùng biển nước sâu.

D. Vùng biển lớn gấp 3 lần diện tích đất liền.
Câu 40: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông Đà chảy theo hướng nào sau đây?

A. bắc - nam.
B. tây bắc - đông nam.

C. đông bắc - tây nam.
D. tây - đông.
---HẾT---

- HS được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến nay.
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